KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

1.Những thông tin chung:
 Họ và tên: Nguyễn Cát Tường                            Nam/nữ: Nam
 Sinh ngày: 03/06/2008
 Học sinh lớp: KN3/1
 Họ tên bố:  Nguyễn Mộng                                            Nghề nghiệp: Nông
 Họ tên mẹ:  Ngô Thị Kim Loan                                    Nghề nghiệp: Công nhân
 Địa chỉ gia đình: Hòa Phong – Hòa Vang – Đà Nẵng
 Số điện thoại liên hệ: 0704525841

2.Những đặc điểm chính của trẻ 
  Dạng tật: Down
  Khó khăn:
    - Khó khăn trong giao tiếp, khó khăn về học
  + Vận động tinh:
   - Xây một tháp bằng 8 khối vuông.
   - Bắt chước vẽ đường thẳng ngang.
   - Lật từng trang sách.
  + Vận động thô:
   - Bước qua chướng ngại vật khi đang đi
   - Đẩy và kéo những đồ chơi lớn.
   - Đi xuống cầu thang nắm tay vịn, lần lượt đổi chân. 
  + Nhận thức:
   - Chọn đồ vật giống nhau.
   -  Phân biệt đồ vật to-nhỏ, dài-ngắn.
   - Lắp ghép được hình 4 mảnh.
+ Ngôn ngữ-Giao tiếp:
     - Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể.
     - Chọn một hình khi gọi tên, chọn 1 trong 3.
     - Để vật vào chỗ đựng khi yêu cầu.

3.Những nhu cầu của trẻ:
 - Phát triển vận động thô: Cho trẻ tập nhiệu bài tập vận động, cho trẻ ném và bắt bóng bằng 1tay, ném trúng đích bằng 1 tay.
- Phát triển vận động tinh: Cần có nhiều bài tập về xâu hạt lớn, xây khối gỗ, xếp giấy, tô màu.
- Phát triển nhận thức: Hướng dẫn cho trẻ biết về màu sắc, nhận biết các dấu hiệu thời tiết, các hiện tượng tự nhiên.
- Phát triển ngôn ngữ-giao tiếp: Cần có nhiều bài tập phát âm cho trẻ
 






Mục tiêu dài hạn (Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019)
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được

Học sinh:  Cát Tường                  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
-  Nhận biết một số hoạt động trong lớp; Ăn, ngủ, chơi
- Nhận biết màu đỏ
- Nhận biết được hình vuông
	2
2

2
2

	Ngôn ngữ - Giao tiếp
	- Biết chào cô khi đi học và ra về (vòng tay ạ)
- Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể: Đầu, chân, tay.
- Chỉ được công dụng của các vật dụng trong gia đình: tivi, tủ lạnh.
- Nhận biết được quả dưa hấu.
	2
2

2

2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương
	2



             Phụ huynh                                                                   Giáo viên dạy trẻ                                  
      

         (Kí, ghi rõ họ tên)						   (Kí, ghi  rõ họ tên)                                                                     





KẾ HOACH GIÁO DỤC NGẮN HẠN THÁNG 09/2020
Học sinh:  Cát Tường             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết được thẻ tên, ảnh của mình.
	2

	Ngôn ngữ giao tiếp
	- Biết chào cô khi đi học và ra về (Vòng tay ạ)
	2




HoHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 09/2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
- Nhận biết được thẻ tên, ảnh của mình.
	- Cho Học sinh quan sát và nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết.
- Học sinh luyện tập.

	- Biết chào cô khi đi học và ra về 
	- Giáo viên bắt hát bài Đi học về
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh
- Học sinh luyện tập









			KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGẮN HẠN THÁNG 10/2020
Học sinh:  Cát Tường             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết một số hoạt động trong lớp: Ăn, ngủ, chơi
	2

	Ngôn ngữ giao tiếp
	- Chỉ được 1 số bộ phận trên cơ thể: mắt, mũi, miệng.
	2

	Hướng nghiệp
	Làm quen với nghề làm hương
	2




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10/2020

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết một số hoạt động trong lớp: Ăn, ngủ, chơi
	- Cho Học sinh quan sát và nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết.
- Học sinh luyện tập.

	- Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể: mắt, mũi, miệng
	- Giáo viên cho học sinh quan sát các bộ phận: mắt, mũi, miệng.
- Giáo viên chỉ và gọi tên các bộ phận trên cơ thể
- Giảo viên và học sinh cùng thực hiện các hoạt động: vỗ tay, dậm chân, lăc đầu
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập

	- Làm quen với nghề làm hương
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương
- Hướng dẫn học sinh đếm đúng số lượng hương và bỏ vào túi
- Quan sát và nhắc nhở học sinh bỏ hương đúng đầu.
- Học sinh thực hành.




			KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGẮN HẠN THÁNG 11/2020
Học sinh:  Cát Tường             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết màu đỏ
	2

	Ngôn ngữ giao tiếp
	- Chỉ được công dụng của các vật dụng gia đình: tivi, tủ lạnh.
	2

	Hướng nghiệp
	Làm quen với nghề làm hương
	2



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11/2020

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết màu đỏ
	- Giáo viên cho học sinh quan sát các đồ vật có màu đỏ
- Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết màu đỏ thông qua: cái mũ, cái áo, đôi dép.
* Trò chơi: Giáo viên và học sinh cùng thi đua tìm các đồ vật màu đỏ trong giỏ đồ chơi, ai tìm được nhiều đồ vật màu đỏ hơn là người chiến thắng.

	- - Chỉ được công dụng của các vật dụng gia đình: tivi, tủ lạnh.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh.
- Giáo viên chỉ và gọi tên các bộ phận trên cơ thể
- Giảo viên hướng dẫn học sinh nhận biets công dụng của từng vật dụng.
- Học sinh chỉ đúng công dụng: Tivi – xem, tủ lạnh – để đồ ăn thức uống
* Trò chơi: Giáo viên và học sinh cùng thi đua tìm tranh công dụng của tivi, tủ lạnh. Ai tìm được nhiều tranh hơn là người chiến thắng.

	- Làm quen với nghề làm hương
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương
- Hướng dẫn học sinh đếm đúng số lượng hương và bỏ vào túi
- Quan sát và nhắc nhở học sinh bỏ hương đúng đầu.
- Học sinh thực hành.




			


















			KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGẮN HẠN THÁNG 12/2020
Học sinh:  Cát Tường             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết hình vuông.
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	- Chỉ được các loại quả: dưa hấu,chuối, ổi.
	2

	Hướng nghiệp
	Làm quen với nghề làm hương.
	[bookmark: _GoBack]2



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12/2020

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết hình vuông.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của hình vuông.
- Giáo viên cho học sinh tìm các dạng hình vuông có trong lớp.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Chỉ được các loại quả: dưa hấu, chuối, ổi.
	- Giáo viên bắt hát bài: “Quả”.
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên gọi tên và giới thiệu từng đặc điểm của các loại quả.
- Học sinh chỉ/ lấy đúng quả giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hương
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Hướng dẫn học sinh đếm đúng số lượng hương và bỏ vào túi.
- Quan sát và nhắc nhở học sinh bỏ hương đúng đầu.
- Học sinh thực hành.



		BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIÁO DỤC CÁ NHÂN
					Học kỳ 1
Tên trẻ: Cát Tường				Lớp kỹ năng: 3/1
Trong các tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các lĩnh vực biểu hiện cụ thể như sau:
Nhận thức:
- Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
-  Nhận biết một số hoạt động trong lớp; Ăn, ngủ, chơi.
- Nhận biết màu đỏ.
- Nhận biết được hình vuông.
Ngôn ngữ - giao tiếp:
- Biết chào cô khi đi học và ra về (vòng tay ạ)
- Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể: Đầu, chân, tay.
- Chỉ được công dụng của các vật dụng trong gia đình: tivi, tủ lạnh.
- Nhận biết được quả dưa hấu.
Hướng nghiệp:
- Làm quen với nghề làm hương.





